ĐÁP ÁN VĂN 12
	Phần
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	ĐỌC HIỂU
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	1
	- Câu chuyện được kể lại bởi nhân vật “tôi” (là một hành khách trên chuyến bay) về một bà cụ lần đầu tiên đi máy bay. 
- Khi máy bay ra khỏi vùng thời tiết xấu, bà cụ thích thú nhìn ngắm mây bay bên ngoài cửa sổ và bắt chuyện với “tay vận comple” nhưng không được hắn đáp lại. 
- Khi máy bay bay qua vùng vĩ tuyến 17, nhân vật tôi bị đánh thức bởi tiếng quát của tay vận comple nạt bà cụ. Hắn bực bội vì thấy bà cụ bày biện đồ cúng trên máy bay. 
- Hoá ra, hôm ấy là ngày giỗ anh con trai cả của bà cụ – người phi công 30 năm trước đã hi sinh trong trận chiến tại sông Bến Hải. 
- Cô tiếp viên đứng sững bên cạnh nhân vật tôi, lặng nhìn, không nói một lời. Ngoài cửa sổ đại dương khí quyển ngời sáng.

Hướng dẫn chấm: 
- HS liệt kê đầy đủ các chi tiết, hoặc thiếu không đáng kể: 1.0d
- Thiếu 1,2 ý quan trọng: 0,5d
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	2
	Ngôi kể thứ nhất, điểm nhìn ngôi thứ nhất, (từ nhân vật “tôi” - người đi cùng chuyến bay và ngồi gần bà cụ).
Tác dụng: làm tăng tính chân thực của câu chuyện. Tạo sự gần gũi, đồng cảm, đáng tin cậy, thể hiện sâu sắc cảm xúc và suy nghĩ của người kể chuyện…
Hướng dẫn chấm: 
- Ngôi kể:  0.25, Điểm nhìn: 0.25
- Tác dụng 0,5

	0.5
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	Là bà lão "quê mùa" chân chất, mộc mạc, có phần lạc hậu và lạc lõng trong thế giới hiện đại, mang trong mình tình mẫu tử thiêng liêng và nỗi đau chiến tranh
+ Ngoại hình: Hình vóc bé nhỏ, teo tóp của bà như chìm lấp vào thân ghế”, “lưng còng, hai bàn tay gầy guộc” khắc hoạ rõ nét vẻ ngoài lam lũ, vất vả, khắc khổ
+ Bà lão không tên - hiện thân cho biết bao bà mẹ có con hi sinh trong chiến tranh.
- Bà lão quê mùa:
+ Chẳng dám ăn đồ ăn trên máy bay vì sợ tốn tiền,
+ Bà nhờ cô tiếp viên mở giúp cái cửa sổ máy bay cho thoáng
- Mang trong mình nỗi đau mất mát hy sinh:
+ Bà bày đồ cúng cho con trên máy bay, trên vùng trời con mình là chiến sĩ phi công hy sinh gần 30 năm trước.
+ Dáng vẻ sợ sệt, van lơn, khẩn khoản của bà cụ với tay vận complet.
+ Sự cố gắng hỏi han, cố gắng tìm đến vùng trời mà con trai mình đã hi sinh để một lần được thắp cho con nén hương còn cho thấy tình mẫu tử cao đẹp…

Hướng dẫn chấm: 
- Đánh giá chung:nêu được 2 ý: 0.5
- Dẫn chứng nêu từ 2 ý: 0,5

	0.5
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	4
	Hình ảnh trong câu văn: "Tấm ảnh được cắt ra từ một tờ báo, đã cũ xưa, nhưng người phi công trong ảnh còn rất trẻ." gợi lên trong em sự xúc động, trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc dành cho những người lính đã hy sinh vì hòa bình dân tộc. Họ đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân, cả tính mạng để mang lại sự tự do, độc lập, bình yên cho đất nước. 
Hướng dẫn chấm: 
- HS nêu được suy nghĩ và lý giải: 1,0d
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	Nhan đề “Mây trắng còn bay”
- Hs nêu suy nghĩ của mình, miễn hợp lý. Gợi ý: 
- Tạo nên không gian bồng bềnh, hư ảo; sự thanh thản, bình yên. 
- Hình ảnh “mây trắng” trong trạng thái động “còn bay” còn mang ý niệm cho sự chảy trôi của cuộc đời, của quá khứ vẫn chưa ngủ yên…
- Sự mất mát, nỗi đau dai dẳng và còn mãi của người ở lại
- Vết thương chiến tranh chẳng bao giờ xoá bỏ được, nó còn mãi cùng với sự chảy trôi của cuộc đời như “mây trắng” vẫn bay.

Hướng dẫn chấm: 
-HS trình bày theo cách hiểu, cách cảm nhận, miễn hợp lý. GV chấm linh động.  1.0d
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	 - Giá trị nhận thức: Sự thấu hiểu, cảm thông đối với nỗi đau của những người mẹ mất con trong chiến tranh. Ca ngợi tấm lòng cao cả của những người mẹ chiến sĩ. Tiếng nói tố cáo chiến tranh, phê phán lối sống ích kỉ, cá nhân của những người thời bình thờ ơ trước những hi sinh của những người đã ngã xuống…
- Giá trị giáo dục: Bài học về lối sống uống nước nhớ nguồn, là sự trân trọng những hi sinh thầm lặng của những người đi trước…
- Giá trị thẩm mỹ: - Nhan đề, những câu văn đầy chất thơ, giàu cảm xúc, Vẻ đẹp của tình người, tình mẫu tử thiêng liêng… Cái nhìn lạc quan, thể hiện niềm tin vào sự bất tử của những người lính đã bảo vệ vùng trời Tổ quốc…
Hướng dẫn chấm: 
- Đúng 2 giá trị: 1.0d
	0,5
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	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận văn học
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Giá trị của hòa bình.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng hợp lí.
Gợi ý:
- Giải thích: Hòa bình là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang, là mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng và hợp pháp giữa các quốc gia - dân tộc, giữa người với người.
=> Giá trị của hòa bình: là sự quý giá của cuộc sống hòa bình. 
- Bàn luận: ý nghĩa của hòa bình: cuộc sống không có chiến tranh, không có súng nổ bom rơi, sẽ không có đau thương, mất mát. Cuộc sống hòa bình giúp con người được sống tự do, không phải lo lắng, sợ hãi, an tâm xây dựng hạnh phúc. Cuộc sống hòa bình cũng là cơ hội cho tình người, tình yêu và hanh phúc tồn tại và phát triển. Cuộc sống hòa bình mọi người sẽ có được cơ hội thực hiện điều họ mơ ước. Giá trị của cuộc sống hòa bình là vô giá… Đó là khát vọng của toàn nhân loại. Để có được hòa bình, dân tộc ta đã đổ bao xương máu.
- Phê phán một số thủ lĩnh các nước, một số cá nhân vì lợi ích cá nhân hẹp hòi gây ra chiến tranh và đổ máu làm mất đi bao giá trị của cuộc sống hòa bình của nhân dân và của chính mình. Phê phán những cá nhân được sống trong hòa bình nhưng lại quên đi lịch sử, vô ơn…
- Ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng một cộng đồng giàu tình thương, nhân văn và tiến bộ. Mỗi người thanh niên hãy hiểu đúng giá trị của cuộc sống hòa bình, sống chan hòa và sẵn sàng hóa giải mâu thuẫn để bạn bè và mọi người đều được sống an nhiên, hạnh phúc.
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	- Khẳng định tính đúng đắn, tầm quan trọng của vấn đề, rút ra bài học nhận thức và hành động.
	0.25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	Tổng điểm
	10.0



